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MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 108  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212442535 Nguyễn Trường An BNK 405 SA K27QNH

2 27202738992 Lê Phương Anh BNK 405 SA K27QNT

3 27212445045 Cù Phương Anh BNK 405 SA K27QNH

4 27212421587 Phạm Vũ Hòa Bình BNK 405 SA K27QNH

5 27212436836 Nguyễn Ngọc Tâm Bình BNK 405 SA K27QTC

6 27212433915 Trần Nguyệt Cẩm BNK 405 SA K27QNH

7 27202720600 Nguyễn Thị Phương Chi BNK 405 SA K27QNT

8 27202402606 Nguyễn Thị Thuỳ Dung BNK 405 SA K27QNH

9 28214854653 Võ Hoài Dũng BNK 405 SA K28HP-QTC

10 27202438860 Phạm Thị Duyên BNK 405 SA K27QNT

11 27202702622 Hà Thị Thùy Duyên BNK 405 SA K27QNT

12 27202741574 Hoàng Lê Mỹ Duyên BNK 405 SA K27QNT

13 28209448030 Nguyễn Thị Thảo Duyên BNK 405 SA K28PSU-QNH

14 27202240162 Nguyễn Thị Giang BNK 405 SA K27QNT

15 25202417743 Nguyễn Ngô Nhật Hạ BNK 405 SA K25QNH

16 27202401640 Phan Thị Bảo Hân BNK 405 SA K27QNH

17 27202402586 Huỳnh Thị Bảo Hân BNK 405 SA K28PSU-QNH
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2
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MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 112/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212439572 Nguyễn Đại Hảng BNK 405 SA K27QNH

2 27202444211 Ngô Thị Hồng Hạnh BNK 405 SA K27QNH

3 27203302735 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh BNK 405 SA K27QNT

4 27207121662 Lê Nguyễn Ngọc Hạnh BNK 405 SA K27QNT

5 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp BNK 405 SA K27QNH

6 27212234992 Nguyễn Duy Hiếu BNK 405 SA K27QNH

7 27202426046 Lê Thị Quỳnh Hoa BNK 405 SA K27QNH

8 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ BNK 405 SA K27QNH

9 27212447639 Phạm Xuân Hưng BNK 405 SA K27QNH

10 27212753946 Nguyễn Vũ Minh Hương BNK 405 SA K27QNT

11 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt BNK 405 SA K27QNH

12 27202401243 Nguyễn Thị Thanh KimKiều BNK 405 SA K27QNH

13 27212453197 Võ Mỹ Kim BNK 405 SA K27QNH

14 27202433854 Nguyễn Thị Bích Liễu BNK 405 SA K27QNH

15 27202232990 Võ Thị Ngọc Linh BNK 405 SA K27QNH

16 27212400478 Trần Duy Nhật Long BNK 405 SA K27QNH

17 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly BNK 405 SA K27QNH

18 27202440877 Dương Thị Khánh Ly BNK 405 SA K27QNH

19 27202741859 Đào Khánh Ly BNK 405 SA K27QNT

20 27204752812 Trương Thị Hạ Ly BNK 405 SA K27QNT

21 27213123372 Võ Khánh Ly BNK 405 SA K27QNT

22 27202752848 Nguyễn Thị Xuân Mai BNK 405 SA K27QNT

23 27202480038 Nguyễn Vũ Hằng Mi BNK 405 SA K27QNH

24 27202401706 Nguyễn Thị Trà My BNK 405 SA K27QNH

25 27202702678 Võ Thị Diễm My BNK 405 SA K27QNT

26 27202129312 Phạm Thị Bích Ngân BNK 405 SA K27QNH

27 27202700806 Lê Thị Kim Ngân BNK 405 SA K27QNT

28 27202146396 Trần Bảo Ngọc BNK 405 SA K27QNT

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN



3/4

MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 112/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202700535 Nguyễn Thị Bích Ngọc BNK 405 SA K27QNT

2 27202729640 Nguyễn Thị Ngọc BNK 405 SA K27QNT

3 27208720248 Phạm Thị Hồng Ngọc BNK 405 SA K27LKT

4 27202449352 Trần Lê Diệu Nguyên BNK 405 SA K27QNH

5 27212144933 Bùi Tuấn Nguyên BNK 405 SA K27QNH

6 28204545497 Nguyễn Trịnh Thu Nguyên BNK 405 SA K28PSU-QNH

7 27208600087 Lê Nữ Phương Nhi BNK 405 SA K27LKT

8 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như BNK 405 SA K27QNH

9 27202401026 Nguyễn Thị Hồng Nhung BNK 405 SA K27QNH

10 27202453531 Nguyễn Thị Cẩm Nhung BNK 405 SA K27QNH

11 27218631894 Hồ Đắc Đoàn Tuyết Ni BNK 405 SA K27LKT

12 27202441940 Ngô Thị Kim Oanh BNK 405 SA K27QNH

13 27202449474 Nguyễn Trần Hoàng Oanh BNK 405 SA K27QNH

14 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh BNK 405 SA K27QNH

15 27212430279 Trần Cảnh Phú BNK 405 SA K27QNH

16 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương BNK 405 SA K27QNH

17 27202702868 Đỗ Thị Thu Phương BNK 405 SA K27QNT

18 27212132783 Lê Văn Quý BNK 405 SA K27QNH

19 27217327797 Nguyễn Ngọc Thảo Sương BNK 405 SA K27QNH

20 27218635946 Lê Văn Thành BNK 405 SA K28LKT

21 27202742375 Phạm Thị Thu Thảo BNK 405 SA K27QNT

22 27202135204 Huỳnh Ngọc Thoa BNK 405 SA K27QTC

23 27202745621 Trần Thị Thơm BNK 405 SA K27QNT

24 27202341300 Trần Thị Phương Thư BNK 405 SA K27QTC

25 28204852909 Phan Nguyễn Minh Thư BNK 405 SA K28QTC

26 27202102029 Võ Lê Hoài Thương BNK 405 SA K27QNT

27 27202423201 Nguyễn Thị Kim Thương BNK 405 SA K27QNH

28 27202444730 Võ Thị Thanh Thuý BNK 405 SA K27QTC
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MÔN THI : BNK 405 (SA) Học kì: Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nghiệp Vụ Bảo Hiểm * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 04/08/2024   -   Phòng thi 201  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204842296 Nguyễn Thị Xuân Thùy BNK 405 SA K28QTC

2 27212438151 Huỳnh Minh Thuyết BNK 405 SA K27QNH

3 28209439279 Phan Thanh Tony BNK 405 SA K28QNT

4 27202450689 Huỳnh Thị Tuyết Trang BNK 405 SA K27QNH

5 27202753496 Trần Thị Thuỳ Trang BNK 405 SA K27QNT

6 27208640394 Thái Ngọc Mai Trang BNK 405 SA K27LKT

7 27202439221 Phạm Thị Mai Trinh BNK 405 SA K27QTC

8 27202702632 Nguyễn Thị Trinh BNK 405 SA K27QNT

9 27212426660 Đoàn Công Trực BNK 405 SA K27QNH

10 27212451250 Nguyễn Văn Trung BNK 405 SA K27QNH

11 27212746068 Trương Ngọc Nguyên Tú BNK 405 SA K27QNT

12 27202947158 Nguyễn Thị Thảo Uyên BNK 405 SA K27QNT

13 28209451283 Tống Lê Khánh Uyên BNK 405 SA K28PSU-QNH

14 27212427832 Trương Ngọc Tường Vi BNK 405 SA K27QNH

15 27202401327 Hoàng Thị Thuý Vy BNK 405 SA K27QNH

16 27202439583 Huỳnh Thị Ngọc Xuân BNK 405 SA K27QNH
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